
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
STT MSSV Họ & tên SV Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email2

1 211A210263 Đỗ Thu Uyên 22/06/2003 0365412106 Uyend600@gmail.com
2 211A210286 Lê Huỳnh Minh Phương 06/12/2003 0903551540 phuongg0612@gmail.com
3 211A300002 Vũ Ngọc Mỹ 04/11/2003 0985493411 vungocmy0411@gmail.com
4 211A300046 Trần Công Ý 01/07/2003 0335153332 Trancongyt7@gmail.com
5 211A300048 Lê Thị Cẩm Tiên 09/03/2003 0342003129 camtien09032003@gmail.com
6 211A030685 Trịnh Thị Thanh Thủy 25/03/2003 0837422361 trinhthithanhthuy2503@gmail.com
7 211A210138 Nguyễn Thảo Nguyên 18/10/2003 0398410173 ntnguyen180203@gmail.com
8 211A010206 Nguyễn Cẩm Phát 09/10/2003 0947908351 nguyencamphat.ad698@gmail.com
9 211A030129 Nguyễn Cao Thảo Nhi 13/09/2003 0385536952 Ncthaonhi13092003@gmail.com

10 211A030460 Nguyễn Văn Hoàng 01/10/2003 0902996930 nguyenhoang01103@ail.com
11 211A030468 Võ Phạm Thuý Vy 24/03/2003 0934667912 Thuyvy24303@gmail.com
12 211A031014 Nguyễn Danh Hiệu 03/05/2003 0968441437 hieunguyen.160619@gmail.com
13 211A210005 Nguyễn Ngọc Nguyên 19/01/2003 0905082213 Jobngocnguyen@gmail.com
14 211A300034 Nguyễn Lê Lam Linh 27/08/2003 0814135676 Lamlinhh8@gmail.com
15 211A010045 Nguyễn Trí Công 31/07/2002 0373532921 Congcm24ii@gmail.com
16 211A010290 Đặng Hoàng Thông 05/10/2003 0763609030 dang.hoangthong2k3@gmail.com
17 211A010358 Phùng Sở Toàn 19/06/2003 0796561906 toanphung190603@gmail.com
18 211A030364 Phạm Hồng Bảo Trân 16/01/2003 0582298262 Phamhongbaotran.ptht@gmail.com
19 211A030414 Nguyễn Thị Kim Huyền 03/01/2003 0357672059 kimhuyen0921@gmail.com
20 211a030415 Võ Thị Hạnh Như 24/07/2003 0336284918 vohanhnhu003@gmail.com
21 211A030449 Đinh Thị Mỹ Nương 07/01/2003 0706220446 dinhthimynuong11@gmail.com
22 211A030592 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/05/2003 0376128390 yyennhi0605@gmail.com
23 211A031312 Trần Thị Như Ý 18/06/2003 0889078927 tranthinhuycb2003@gmail.com
24 211A031347 Bùi Mỹ Khương 31/07/2003 0589659617 bmkhuongc121c3thdao@gmail.com
25 211A040193 Nguyễn Thanh Hương 05/08/2003 0822697069 nguyenthanhhuong05082003@gmail.com
26 211A080126 Cô Lương Quốc Anh 14/11/2003 0763640148 coluongquocanh1411@gmail.com
27 211A080136 Nguyễn Đình Hải Đăng 16/11/2003 0362183705 nguyendinhhaidang1611@gmail.com
28 211A080206 Phạm Duy Khánh 07/12/2003 0948055080 phamduykhanh07121994@gmail.com
29 211A080216 Huỳnh Thị Thanh Thảo 19/02/2003 0899042526 huynhthao061203@gmail.com
30 211A090013 Nguyễn Huỳnh Như 01/12/2003 0369690970 hieubancolk05@gmail.com
31 211A210030 Nguyễn Ngọc Phi Vũ 17/10/2003 0825245143 phivunguyen59@gmail.com
32 211A210178 Trần Thị Thuý Ngân 04/03/2003 0886061473 thuyngan260520208@gmail.com
33 211A210221 Nguyễn Ngọc Mẫu Tâm 06/09/2003 0976709648 mautamjos@gmail.com
34 211A210245 Nguyễn Công Thành 05/11/2003 0386311001 Thanhnguyen016863@gmail.com
35 211A230145 Bùi Thị Vân Giang 29/09/2003 0969602817 nngoc2000@gmail.com
36 211A230211 Lê Tuấn Lộc 31/12/2003 0907953751 Letuanloc51@gmail.com
37 211A300024 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/06/2003 0377197408 Nguyenthithuthao18121988@gmail.com
38 211A210166 Nguyễn Tố Nghi 07/01/2003 0357634021 nguyentonghi612@gmail.com
39 211A010298 Mai Thành Truyền  11/02/2003 0827384033 maithanhtruyen1234@gmail.com
40 211A030049 Hồ Thị Thúy Vân 16/09/2003 0353279891 Hothithuyvanbp2003@gmail.com
41 211A030463 Vũ Thị Tuyết Linh 03/10/2003 0342703531 vuthituyetlinh12a42021la@gmail.com
42 211A040106 Hồ Phạm Thanh Diệu 18/06/2003 0357543643 dieuho.18603@gmail.com
43 211A040107 Trần Thị Huỳnh Như 20/03/2003 0934435864 trannhu200303@icloud.com
44 211A040157 Nguyễn Thị Mỹ Hạ 23/02/2003 0931328942 myha8942@gmail.com
45 211A050235 Nguyễn Trần Thục Quyên 10/12/2003 0779943159 thucquyen101203@gmail.com
46 211A050242 Huỳnh Thị Châu Thanh 23/06/2003 0967583472 huynhthichauthanh177832@gmail.com
47 211A070026 Đổ Thuý Vy 30/11/2003 0833562566 dothuyvyntt@gmail.com
48 211A070056 Bùi Thị Khánh Đan 10/04/2003 0387065520 Buithikhanhdan070056@gmail.com
49 211A070120 Nguyễn Trí Khang 24/11/2003 0917625507 trikhang24112003@gmail.com
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50 211A070149 Tô Chí Cường 04/09/2003 0764996581 tochicuong1782003@gmail.com
51 211A210034 Phạm Lan Chi 25/07/2003 0967970658 phamlanchi111@gmail.com
52 211A210160 Trần Nguyễn Trúc Thy 05/06/2003 0867502151 tranthy562003@gmail.com
53 211A210228 Bùi Quỳnh Giao 2003 0935651806 giaobui131003@gmail.com
54 211A210033 Trần Thế Trâm Anh 25/05/2003 0765466172 tramanhtranthe@gmail.com
55 211A210324 Nguyễn Quỳnh Hương 17/10/2003 0352753543 Hunny30102003@gmail.com
56 211A030535 Lê Hoàng Huy 23/04/2003 0932677029 hoangghuy234@gmail.com
57 211A030915 Võ Thị Hoàng Kiều 30/11/2003 0919039585 hienkhat@gmail.com
58 211A040074 Trần Tú Uyên 01/10/2003 0842587642 uyentu0105@gmail.com
59 211A080089 Nguyễn Thị Kim Kiều 14/06/2003 0961364640 Nguyenthikimkieu203@gmail.com
60 211A210035 Trần Thị Thuỷ Tiên 04/01/2003 0348136127 thuytientran040103@gmail.com
61 211A210049 Nguyễn Trọng Bảo Huế 05/03/2003 0393701132 baohue2003py@gmail.com
62 211A210057 Trần Thị Hồng Ngọc 14/12/2003 0834343050 Ngoctran2018tv@gmail.com
63 211A300085 Nguyễn Văn Hùng Vũ 03/09/2002 0394522106 ngyevu2@gmail.com
64 211A030944 Nguyễn Đăng Khoa 09/04/2003 0908915044 khoa090402003@gmail.com
65 211A080080 Trịnh Gia Như 01/03/2003 0945749252 Nhutrinh80@gmail.com
66 211A210044 Hồ Ngọc Bảo Trâm 16/08/2003 0814295356 baotramhongoc427@gmail.com
67 211A210062 Đinh Nguyễn Thanh Tuyền 27/02/2003 0941503537 facythtuyen02@gmail.com
68 211A210086 Trương Minh Hoàng 29/08/2003 0352549125 truongminhhoang2003st@gmail.com
69 211A320023 Trịnh Quốc Thắng 18/05/2003 0941033646 Trinhquocthangcm@gmail.com
70 211A050145 Nguyễn Hoài Ngọc 02/03/2003 0332397951 nguyenhoaingoc12a4@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2025

Quý Bảo

Người lập bảng


